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 A  300028604    B  30028604      C  3028604          D  30286040 

b) Số lớn nhất trong các số 5571; 6571; 5971; 6570 

 A  5571             B. 6571            C.  5971             D.  6570 

 Bài 2: (1điểm) 

a) Cho biết 56031 = 50000 +......  + 30+1. Số thích hợp để viết vào chỗ trống là: 

 A.  60              B.  600   C. 6000  D. 60000 

b) Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. Năm đó thuộc thế kỷ nào? 

 A. XVIII    B  XVI   C.  XXI           D.  XX 

 Bài 3:  

a) 4 tấn 29 kg =..........kg ? Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là: 

          A. 429 kg                B.4029 kg           C.4290kg                 D.40029 kg 

b) 2 ngày 18 giờ =.............giờ 

          A. 62 giờ                 B.48 giờ             C.56 giờ                   D. 66 giờ 

Phần II: 1) Đặt tính rồi tính. 

a) 51236 + 45619         b) 13058 – 8769             c) 2057 x 3                d) 65840 : 5 

………………....           ……………….            ………….........       …………….... 

…………………           ……………….            ………….........       …. 

…………………           ……………….            …………........        …………….... 

2) Tìm x:  

 a) x - 363 = 975    b) 815 – x  = 207 

         ……………………..........                     ……………………………. 
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         ……………………..........                     ……………………………. 

         ……………………..........                     ……………………………. 

3) Tìm bằng cách thuận tiện nhất.  

 a) 37 + 24 + 3             b) 742 + 99 + 1 

    ……………………..........                     ……………………………. 

    ……………………..........                ………………………......... 

              ……………………..........                     ……………………………. 

Phần III:  

 Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 22m.Chiều dài hơn chiều rộng 10 m . Tính diện 

tích hình chữ nhật đó.      

.................................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

................................................................................................................... 

ĐỀ 7 

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất. 

Bài 1:  

a. Mười triệu tám trăm linh ba nghìn sáu trăm hai mươi 
  A. 18 003 620         B. 10083 620          C. 10 803 620          D. 10 620 803 

b. Sáu triệu bốn trăm năm mươi nghìn bảy trăm ba mươi mốt. 

 A. 6 045 731            B. 6 450 731           C. 6 504 731            D. 6 450 317 

c. Giá trị của chữ số 5 trong số 35 161 là: 

 A. 5 000                   B. 500                      C. 50000                 D. 50 
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Bài 2:   

a) 3 tấn 5kg. Số điền vào chỗ …..là: 
 A. 350kg                  B. 3050kg               C. 3005kg                D. 30050kg 

b) 2 giờ 15 phút =………. Số điền vào chỗ ……..là: 

A. 215                      B. 17                         C. 35                       D. 135                       

c) Trung bình cộng của các số: 364; 290 và 636 là:      

 A. 430                     B. 463                      C. 327                      D. 360 

 

II. Phần tự luận:  

Bài 3: Đặt tính rồi tính: 

           48765  + 26592                             368517 – 74639 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 Bài 4: Điền tên gọi tương ứng dưới mỗi góc sau đây: 

 

 

  

 

 

       ………………                    ……………….                    ……………………. 
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Bài 5: Bài toán:  

     Hai thửa ruộng thu hoạch được tất cả 35 tạ thóc. Biết rằng thửa ruộng thứ nhất thu 

hoạch được ít hơn thửa ruộng thứ hai  là 5 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch 

được bao nhiêu tạ thóc? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

   

ĐỀ 8 

I . Trắc nghiệm: Đánh dấu nhân vào ô trống em cho là đúng: 

1)  Chu vi hình vuông có cạnh 5 cm là:  

a.  10cm          b.   15 cm               c.   20 cm                   d.     25 cm  

2)  Số gồm 10 nghìn 5chục  3 đơn vị là: 

 a.   1053          b.    10503               c.   10053                  d .    100053  

3)  Số thích hợp điền  vào chỗ (…):  5 tạ 3 kg =  …  kg là: 

a.   53 kg         b.    503 kg              c.   5003 kg                  d.    50003 kg  

4)  9 thế kỉ 70 năm  là: 

a.   97 năm           b.  970 năm                   c.   907 năm  

5)Tổng hai số là 8 và hiệu hai số là 2 vậy số bé là: 

a.   1                   b.  2                             c.   3  

 

II. Tự luận:  
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1) Đặt tính rồi tính:     63723 – 59875                      43697 +  1987 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

2) Tính x:  

                                         X – 987 =  437                             X + 9625 = 9700 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

3) Một xí nghiệp 2 tuần đầu mỗi tuần sản xuất được 1250 sản phẩm, 3 tuần sau mỗi tuần 

 sản xuất 1000 sản phẩm. Hỏi trung bình  mỗi tuần sản xuất bao nhiêu sản phẩm? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 


